
STT HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ NGÀNH LỚP CHỦ NHIỆM SĨ SỐ SỐ ĐIỆN THOẠI GHI CHÚ

1 Nguyễn Mạnh Hà Khoa Công trình CNKT giao thông 69DCCD21 45 0983.937.989

2 Phạm Hồng Quân Khoa Công trình CNKT giao thông 69DCCD22 44 0986.600.658

3 Phạm Ngọc Trường Khoa Công trình CNKT công trình xây dựng 69DCDD21 31 0984.826.232

4 Đỗ Duy Tùng Khoa Công trình
CNKT công trình xây dựng +            

CNKT môi trường

   69DCDD22 + 

69DCMO21
34 0965.558.486

5 Thiều Sỹ Nam Khoa Cơ khí CNKT Cơ khí 69DCCK21 46 0914.337.745

6 Kiều Xuân Viễn Khoa Cơ khí CNKT Cơ khí 69DCCK22 44 0989.884.772

7 Trịnh Xuân Cảng Bộ môn CSKT CNKT Cơ khí 69DCCK23 48 0388.279.682

8 Trần Anh Sáng Bộ môn GDQP-AN CNKT Cơ điện tử Ô tô 69DCCO21 58 0986.918.989

9 Lê Quang Việt Bộ môn GDTC CNKT Cơ điện tử Ô tô 69DCCO22 56 0965.591.979
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9 Lê Quang Việt Bộ môn GDTC CNKT Cơ điện tử Ô tô 69DCCO22 56 0965.591.979

10 Trần T Phương Thanh Khoa CNTT CNKT Cơ điện tử 69DCCN21 55 0983.565.749

11 Bùi Thị Nhung Khoa CNTT CNKT Cơ điện tử 69DCCN22 56 0974.613.284

12 Lê Thu Trang Bộ môn LLCT Thương mại điện tử 69DCTD21 35 0987.933.087

13 Hà Hoàng Giang Bộ môn LLCT Thương mại điện tử 69DCTD22 34 0979.939.636

14 Nguyễn Thị Thu Thủy Khoa KTVT Kinh tế xây dựng 69DCKX21 43 0913.003.285

15 Kiều Doãn Hà Khoa KTVT Kinh tế xây dựng 69DCKX22 40 0973.458.911

16 Đỗ Huyền Hương Khoa KTVT Logistics và quản lý chuỗi cung ứng 69DCLG21 55 0932.243.353

17 Nguyễn Thu Hằng Khoa KTVT Logistics và quản lý chuỗi cung ứng 69DCLG22 56 0985.246.558

18 Trần Thị Thanh Nga Khoa KTVT Tài chính - Ngân hàng 69DCTN21 37 0981.180.790

19 Đinh Thị Minh Phượng Khoa KTVT Tài chính - Ngân hàng 69DCTN22 35 0977.308.169

20 Trần Thị Thu Hà Khoa KTVT Khai thác vận tải 69DCVT21 51 0984.369.489

21 Nguyễn T Thu Phương Khoa KTVT Khai thác vận tải 69DCVT22 44 0338.863.888
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